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PART 1:  COMMON COMMAND PHRASES  (* denotes a very aggressive tone)

English Transliteration Vietnamese

1-1 Stop!* zun laay! Dừng lại!

1-2 Hands behind your 
head!

deh taay saaw daw koo 
a aing!

Để tay sau đầu của 
anh!

1-3 Do not move or the 
soldiers will kill you.*

durn ku don, neh oo ku 
don nurn ngoo uh ee lin 
sair zeeyit aing

Đừng cử động, nếu 
cử động những 
người lính sẽ giết 
anh​

1-4
A soldier will come 
to you and search 
you.

mot ngoo uh ee lin sair 
den var sairt aing

Một người lính sẽ 
đến và xét anh

1-5 Do not move unless 
told to do so.

durn ku daw chu Khee 
aing dew uk baaw lam

Đừng cử động trừ khi 
anh được bảo làm

1-6 Stay away from the 
vehicle. Khong den gan sair naay Không đến gần xe 

này
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1-7
If you advance 
further, the soldiers 
will kill you.

neh oo aing teeyin len, 
nurn ngoo uh ee lin naay 
sair zeeyit aing

Nếu anh tiến lên, 
những người lính này 
sẽ giết anh

1-8
If you advance 
further, you will be 
apprehended.

neh oo aing teeyin len, 
aing sair bee bat

Nếu anh tiến lên, anh 
sẽ bị bắt

1-9 Stay away from the 
soldiers.

Khong den gan nurn ngoo 
uh ee lin naay

Không đến gần 
những người lính này

1-10

If you advance any 
closer, we will be 
forced to use deadly 
force.

neh oo aing den gan 
hern, choong toy bat boo 
at faay zeeyit aing

Nếu anh đến gần 
hơn, chúng tôi bắt 
buộc phải giết anh

1-11 The soldiers are 
here to help you.

nurn ngoo uh ee lin ah 
daay deh zoop aing

Những người lính ở 
đây để giúp anh

1-12
We will not harm 
anyone that is not a 
threat to us.

choong toy sair Khong 
larm haay nurn ngoo uh 
ee mar hor Khong dair zo 
ar choong toy

Chúng tôi sẽ không 
làm hại những người 
mà họ không đe dọa 
chúng tôi

1-7
If you advance 
further, the soldiers 
will kill you.

neh oo aing teeyin len, 
nurn ngoo uh ee lin naay 
sair zeeyit aing

Nếu anh tiến lên, 
những người lính này 
sẽ giết anh

1-8
If you advance 
further, you will be 
apprehended.

neh oo aing teeyin len, 
aing sair bee bat

Nếu anh tiến lên, anh 
sẽ bị bắt

1-9 Stay away from the 
soldiers.

Khong den gan nurn ngoo 
uh ee lin naay

Không đến gần 
những người lính này

1-10

If you advance any 
closer, we will be 
forced to use deadly 
force.

neh oo aing den gan 
hern, choong toy bat boo 
at faay zeeyit aing

Nếu anh đến gần 
hơn, chúng tôi bắt 
buộc phải giết anh

1-11 The soldiers are 
here to help you.

nurn ngoo uh ee lin ah 
daay deh zoop aing

Những người lính ở 
đây để giúp anh

1-12
We will not harm 
anyone that is not a 
threat to us.

choong toy sair Khong 
larm haay nurn ngoo uh 
ee mar hor Khong dair zo 
ar choong toy

Chúng tôi sẽ không 
làm hại những người 
mà họ không đe dọa 
chúng tôi

1-7
If you advance 
further, the soldiers 
will kill you.

neh oo aing teeyin len, 
nurn ngoo uh ee lin naay 
sair zeeyit aing

Nếu anh tiến lên, 
những người lính này 
sẽ giết anh

1-8
If you advance 
further, you will be 
apprehended.

neh oo aing teeyin len, 
aing sair bee bat

Nếu anh tiến lên, anh 
sẽ bị bắt

1-9 Stay away from the 
soldiers.

Khong den gan nurn ngoo 
uh ee lin naay

Không đến gần 
những người lính này

1-10

If you advance any 
closer, we will be 
forced to use deadly 
force.

neh oo aing den gan 
hern, choong toy bat boo 
at faay zeeyit aing

Nếu anh đến gần 
hơn, chúng tôi bắt 
buộc phải giết anh

1-11 The soldiers are 
here to help you.

nurn ngoo uh ee lin ah 
daay deh zoop aing

Những người lính ở 
đây để giúp anh

1-12
We will not harm 
anyone that is not a 
threat to us.

choong toy sair Khong 
larm haay nurn ngoo uh 
ee mar hor Khong dair zo 
ar choong toy

Chúng tôi sẽ không 
làm hại những người 
mà họ không đe dọa 
chúng tôi

1-7
If you advance 
further, the soldiers 
will kill you.

neh oo aing teeyin len, 
nurn ngoo uh ee lin naay 
sair zeeyit aing

Nếu anh tiến lên, 
những người lính này 
sẽ giết anh

1-8
If you advance 
further, you will be 
apprehended.

neh oo aing teeyin len, 
aing sair bee bat

Nếu anh tiến lên, anh 
sẽ bị bắt

1-9 Stay away from the 
soldiers.

Khong den gan nurn ngoo 
uh ee lin naay

Không đến gần 
những người lính này

1-10

If you advance any 
closer, we will be 
forced to use deadly 
force.

neh oo aing den gan 
hern, choong toy bat boo 
at faay zeeyit aing

Nếu anh đến gần 
hơn, chúng tôi bắt 
buộc phải giết anh

1-11 The soldiers are 
here to help you.

nurn ngoo uh ee lin ah 
daay deh zoop aing

Những người lính ở 
đây để giúp anh

1-12
We will not harm 
anyone that is not a 
threat to us.

choong toy sair Khong 
larm haay nurn ngoo uh 
ee mar hor Khong dair zo 
ar choong toy

Chúng tôi sẽ không 
làm hại những người 
mà họ không đe dọa 
chúng tôi



1-13
Soldiers will kill 
anyone who is a 
threat to us.

nurn ngoo uh ee lin sair 
zeeyit nurn ngoo uh ee 
mar ho dair zo ar choong 
toy

Những người lính sẽ 
giết những người mà 
họ đe dọa chúng tôi
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PART 2:  ENTRY CONTROL POINTS

2-1 Hello, I am a United 
States Marine.

sin chaaw, toy lar lin tooy 
kwan look cheeyin mee

Xin chào, tôi là lính 
Thủy quân lục chiến 
Mỹ

2-2 Hello, I am a United 
States Soldier. sin chaaw, toy lar lin mee Xin chào, tôi là lính 

Mỹ

2-3 May peace be upon 
you.

chaay faat foo ho chor 
aing Trời Phật phù hộ anh

2-4 With whom would 
you like to meet? aing moon gap aay? Anh muốn gặp ai?

2-5 Do you have an 
appointment?

aing ko hayrn chew uk 
chooh ah?

Anh có hẹn trước 
chưa?

2-6 What time is your 
appointment? aing hayrn look may zar? Anh hẹn lúc mấy 

giờ?

2-7 Please demonstrate 
using your fingers.

sin zoon kark ngorn taay 
deh zaay tik

Xin dùng các ngón 
tay để giải thích
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2-8
Please wait while I 
check if he is in the 
compound.

sin daay, deh toy sairm 
neh oo aing ay kor ah jorn 
to ar neeya naay

Xin đợi, để tôi xem 
nếu anh ấy có ở 
trong tòa nhà này

2-9

Do you have 
information 
concerning anti-
coalition activity?

aing kor nurn ton tin zee 
veh nurn hoo at don 
chon laay su leeyin min 
Khong?

Anh có những thông 
tin gi về những hoạt 
động chống lại sự 
liên minh không?

2-10
Please wait while 
I contact Marine 
investigators.

sin daay, chorn Khee toy 
leeyin lark vuy nurn ngoo 
uh ee deeyu char koo a 
tooy kwan look cheeyin

Xin đợi, trong khi tôi 
liên lạc với những 
người điều tra của 
thủy quân lục chiến

2-11 Please check again 
in a week.

sin keeyim jar laay chorn 
mot too an

Xin kiểm tra lại trong 
một tuần

2-12
Before entering the 
compound, I have to 
search you.

chew uk Khee aing dee 
vaaw to ar neeya naay, 
toy faay sairt aing

Trước khi anh đi vào 
tòa nhà này, tôi phải 
xét anh

2-8
Please wait while I 
check if he is in the 
compound.

sin daay, deh toy sairm 
neh oo aing ay kor ah jorn 
to ar neeya naay

Xin đợi, để tôi xem 
nếu anh ấy có ở 
trong tòa nhà này

2-9

Do you have 
information 
concerning anti-
coalition activity?

aing kor nurn ton tin zee 
veh nurn hoo at don 
chon laay su leeyin min 
Khong?

Anh có những thông 
tin gi về những hoạt 
động chống lại sự 
liên minh không?

2-10
Please wait while 
I contact Marine 
investigators.

sin daay, chorn Khee toy 
leeyin lark vuy nurn ngoo 
uh ee deeyu char koo a 
tooy kwan look cheeyin

Xin đợi, trong khi tôi 
liên lạc với những 
người điều tra của 
thủy quân lục chiến

2-11 Please check again 
in a week.

sin keeyim jar laay chorn 
mot too an

Xin kiểm tra lại trong 
một tuần

2-12
Before entering the 
compound, I have to 
search you.

chew uk Khee aing dee 
vaaw to ar neeya naay, 
toy faay sairt aing

Trước khi anh đi vào 
tòa nhà này, tôi phải 
xét anh

2-8
Please wait while I 
check if he is in the 
compound.

sin daay, deh toy sairm 
neh oo aing ay kor ah jorn 
to ar neeya naay

Xin đợi, để tôi xem 
nếu anh ấy có ở 
trong tòa nhà này

2-9

Do you have 
information 
concerning anti-
coalition activity?

aing kor nurn ton tin zee 
veh nurn hoo at don 
chon laay su leeyin min 
Khong?

Anh có những thông 
tin gi về những hoạt 
động chống lại sự 
liên minh không?

2-10
Please wait while 
I contact Marine 
investigators.

sin daay, chorn Khee toy 
leeyin lark vuy nurn ngoo 
uh ee deeyu char koo a 
tooy kwan look cheeyin

Xin đợi, trong khi tôi 
liên lạc với những 
người điều tra của 
thủy quân lục chiến

2-11 Please check again 
in a week.

sin keeyim jar laay chorn 
mot too an

Xin kiểm tra lại trong 
một tuần

2-12
Before entering the 
compound, I have to 
search you.

chew uk Khee aing dee 
vaaw to ar neeya naay, 
toy faay sairt aing

Trước khi anh đi vào 
tòa nhà này, tôi phải 
xét anh

2-8
Please wait while I 
check if he is in the 
compound.

sin daay, deh toy sairm 
neh oo aing ay kor ah jorn 
to ar neeya naay

Xin đợi, để tôi xem 
nếu anh ấy có ở 
trong tòa nhà này

2-9

Do you have 
information 
concerning anti-
coalition activity?

aing kor nurn ton tin zee 
veh nurn hoo at don 
chon laay su leeyin min 
Khong?

Anh có những thông 
tin gi về những hoạt 
động chống lại sự 
liên minh không?

2-10
Please wait while 
I contact Marine 
investigators.

sin daay, chorn Khee toy 
leeyin lark vuy nurn ngoo 
uh ee deeyu char koo a 
tooy kwan look cheeyin

Xin đợi, trong khi tôi 
liên lạc với những 
người điều tra của 
thủy quân lục chiến

2-11 Please check again 
in a week.

sin keeyim jar laay chorn 
mot too an

Xin kiểm tra lại trong 
một tuần

2-12
Before entering the 
compound, I have to 
search you.

chew uk Khee aing dee 
vaaw to ar neeya naay, 
toy faay sairt aing

Trước khi anh đi vào 
tòa nhà này, tôi phải 
xét anh



2 2

22

2-13 Please proceed to 
the search area.

sin dee den Khoo vurk 
Kham sairt

Xin đi đến khu vực 
khám xét

2-14
I can only search 
one person at a 
time.

toy chee kor teh sairt turn 
ngoo uh ee mot

Tôi chỉ có thể xét 
từng người một

2-15 Please show me 
your identification.

sin chor toy sairm churn 
min nun zun koo a aing

Xin cho tôi xem 
chứng minh nhân 
dân của anh

2-16
Are you in 
possession of any 
weapons?

aing kor dairm teh yu voo 
Khee Khong?

Anh có đem theo vũ 
khí không?
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If so, I must hold 
onto your weapon 
while you are in the 
compound.
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Khee aing ah chorn to ar 
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2-18 I will return it to you 
when you leave.

toy sair char laay chor 
aing Khee aing zaay to ar 
neeya

Tôi sẽ trả lại cho cho 
anh khi anh rời tòa 
nhà

2-19

Please spread your 
feet shoulder width 
apart and hold your 
hands up.

sin zan haay chan va 
dooh ah haay taay kaaw 
Khoy daw

Xin giăng hai chân và 
đưa hai tay cao khỏi 
đầu

2-20 Thank you for your 
cooperation.

karm ern su hop tark koo 
a aing

Cám ơn sự hợp tác 
của anh
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PART 3:  SITUATION: MEDICAL ATTENTION

3-1 Do you need 
medical attention?

aing kor kan ee teh cham 
sork Khong?

Anh có cần y tế chăm 
sóc không?

3-2 I’m sorry but this is 
not a medical facility.

toy sin loy, day Khong 
faay lar charm ee teh

Tôi xin lỗi, đây không 
phải là trạm y tế

3-3 Please go to a local 
hospital.

sin den ben veeyin dee 
eh few urn

Xin đến bệnh viện địa 
phương
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PART 4:  SITUATION: REPORTING A CRIME

4-1 Are you here to 
report a crime?

aing ah daay deh baaw 
kaaw mot voo farm farp 
faay Khong?

Anh ở đây để báo 
cáo một vụ phạm 
pháp phải không?

4-2 Were coalition forces 
involved?

luk lew urn leeyin min kor 
leeyin kwan Khong?

Lực lượng liên minh 
có liên quan không?

4-3
Please go to the 
police station to 
report local crimes.

sin dee den charm kon 
arn deh baaw kaaw nurn 
voo farm farp dee eh few 
urn

Xin đi dến trạm công 
an để báo cáo những 
vụ phạm pháp địa 
phương
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PART 5:  SITUATION: LOOKING FOR A JOB/VENDOR

5-1 Are you here looking 
for a job?

aing ah day deh tim 
veeyek lam faay Khong?

Anh ở đây để tìm 
việc làm phải không?

5-2 I’m sorry there are 
no jobs at this time.

toy sin loy, bay zer Khong 
kor veeyek lam

Tôi xin lỗi, bây giờ 
không có việc làm

5-3
The soldiers are not 
permitted to buy 
food.

nurn ngoo uh ee lin 
Khong dew uk fairp moo a 
tuk ang

Những người lính 
không được phép 
mua thức ăn

5-4
The soldiers are not 
permitted to drink 
alcohol.

nurn ngoo uh ee lin 
Khong dew uk fairp oong 
zeeyaw

Những người lính 
không được phép 
uống rượu
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PART 6:  VEHICLE CHECKPOINTS

6-1 Hello, I am a United 
States Marine.

sin chaaw, toy lar lin tooy 
kwan look cheeyin mee

Xin chào, tôi là lính 
Thủy quân lục chiến 
Mỹ

6-2 May peace be upon 
you. chaay faat foo ho aing Trời Phật phù hộ anh

6-3 Please show me 
your identification.

sin chor toy sairm churn 
min nun zun koo a aing

Xin cho tôi xem 
chứng minh nhân 
dân của anh

6-4
Are there any 
weapons in your 
vehicle?

chorn sair koo a aing kor 
voo Khee zee Khong?

Trong xe cuả anh có 
vũ khí gì không?

6-5
Is the weapon 
for your personal 
security?

voo Khee dor deh aing tu 
veh faay Khong?

Vũ khí đó để anh tự 
vệ phải không?
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6-6

Do you know 
that driving with 
a weapon in the 
vehicle is illegal?

aing kor beeyit dairm teh 
yu voo Khee jorn sair lar 
but hop farp Khong?

Anh có biết đem theo 
vũ khí trong xe là bất 
hợp pháp không?

6-7 Please show me 
your registration.

sin chor toy sairm zay 
dang kee koo a aing

Xin cho tôi xem giấy 
đăng ký của anh

6-8

Please proceed 
slowly through the 
concertina wire into 
the search area.

sin dee cham kwa zaaw 
kairm gaay vaaw Khoo vik 
Kham sairt

Xin đi chậm qua rào 
kẽm gai vào khu vực 
khám xét

6-9

Hello, we are United 
States Soldiers and 
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6-10

The goal of our 
checkpoint is to 
increase security in 
the area.

mook dik koo a charm 
keeyim soo at choong toy 
lar tang kew urn arn nin 
chor Khoo vik naay

Mục đích của trạm 
kiểm soát chúng tôi 
là tăng cường an 
ninh cho khu vực này

6-11 Please step out of 
the vehicle. sin bew uk zar Khor sair Xin bước ra khỏi xe

6-12

Please open 
the doors, hood, 
trunk, and glove 
compartment.

sin mer kark kooh ah sair, 
moo ee sair, toong sair, 
var kark ngan nor jorn sair

Xin mở các cửa xe, 
mui xe, thùng xe và 
các ngăn nhỏ trong 
xe

6-13
Please move to the 
personal search 
area.

sin dee den Khoo vik 
Kham sairt kar neeyan

Xin đi đến khu vực 
khám xét cá nhân

6-14 The inspection is 
complete. Kham sairt song Khám xét xong
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6-15

Thank you for your 
cooperation in 
making your country 
a safer place.

karm ern su hop tark koo 
a aing chorn veeyik larm 
tang tem su arn to arn 
chor dut new uk koo a 
aing

Cám ơn sự hợp tác 
của anh trong việc 
làm tăng thêm sự an 
toàn cho đất nước 
của anh
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PART 7:  SITUATION: GETTING INFORMATION

7-1

Do you have 
information about 
anti-coalition 
activity?

aing kor nurn ton tin 
zee veh nurn hoo at do 
chon laay su leeyin min 
Khong?

Anh có những thông 
tin gi về những hoạt 
động chống lại sự 
liên minh không?

7-2 Please wait while I 
locate a translator.

sin daay chorn Khee toy 
tim ngoo uh ee feeyin zik

Xin đợi trong khi tôi 
tìm người phiên dịch

7-3

Please come to the 
battalion compound 
to speak with Marine 
investigators.

sin den to ar neeya koo 
a teeyu do arn deh noy 
chuen vuh ee nurn ngoo 
uh ee deeyu char koo a 
tooy kwan look cheeyin

Xin đến tòa nhà của 
tiểu đoàn để nói 
chuyện với những 
người điều tra của 
thủy quân lục chiến

7-4
Do you know where 
enemy soldiers are 
located?

aing kor beeyit kwan dik 
ah daaw Khong?

Anh có biết quân địch 
ở đâu không?
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7-5
Do you know 
where weapons are 
located?

aing kor beeyit voo Khee 
ah daaw Khong?

Anh có biết vũ khí ở 
đâu không?

7-6 How many 
kilometers away? kak sair may kee lo met? Cách xa mấy kí lô 

mét?

7-7 Please demonstrate 
using your fingers.

sin zoon kak ngorn taay 
deh zaay tik

Xin dùng các ngón 
tay để giải thích

7-5
Do you know 
where weapons are 
located?

aing kor beeyit voo Khee 
ah daaw Khong?
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PART 8:  CORDON AND SEARCH/RAID

8-1

Warning, United 
States Soldiers will 
be conducting a 
search of the area! 

ton baaw, lin mee sair 
chee hoo wee mot koo ak 
Kham sairt Khoo vik!

Thông báo, lính Mỹ 
sẽ chỉ huy một cuộc 
khám xét khu vực!

8-2

We are looking for 
individuals who are 
planning attacks 
against ___ and 
coalition forces.

choong toy tim nurn kar 
neeyan naaw kor keh ho 
ark tan kon chon doy laay 
___ var luk lew urn leeyin 
min

Chúng tôi tìm những 
cá nhân nào có kế 
hoạch tấn công 
chống đối lại ___ và 
lực lượng liên minh

8-3

We are looking for 
weapons that are 
being used to hurt 
___ and coalition 
forces. Please 
prepare your home 
for inspection!

choong toy tim nurn voo 
Khee dew uk zoong deh 
larm ton tew urn ___ var 
luk lew urn leeyin min sin 
choo an bee chor koo at 
Kham sairt neeya koo a 
aing!

Chúng tôi tìm những 
vũ khí được dùng 
để làm tổn thương 
___ và lực lượng liên 
minh Xin chuẩn bị 
cho cuộc khám xét 
nhà của anh!
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8-4
We are here to help 
the Vietnamese 
people.

choong toy ah day deh 
zoop ngo uh ee veeyit 
nam

Chúng tôi ở đây để 
giúp người Việt nam

8-5

Please be advised 
that soldiers will not 
hesitate in defending 
themselves if 
threatened.

sin beeyit zan nurn ngoo 
uh ee lin Khong zor zu tu 
veh neh oo hoo bee dair 
zo ar

Xin biết rằng những 
người lính không do 
dự tự vệ nếu họ bị 
đe dọa

8-6
We greatly 
appreciate your 
cooperation.

choong toy daing zar 
kaaw su hop tak koo a 
aing

Chúng tôi đánh giá 
cao sự hợp tác của 
anh

8-7 Please open your 
doors. sin ma kark kooh ah Xin mở các cửa

8-8
Remain outside in 
your yard until the 
search is complete.
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chor den Khee koo at 
Kham sairt song
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We are here to help 
the Vietnamese 
people.

choong toy ah day deh 
zoop ngo uh ee veeyit 
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8-5

Please be advised 
that soldiers will not 
hesitate in defending 
themselves if 
threatened.

sin beeyit zan nurn ngoo 
uh ee lin Khong zor zu tu 
veh neh oo hoo bee dair 
zo ar

Xin biết rằng những 
người lính không do 
dự tự vệ nếu họ bị 
đe dọa
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8-9

When the soldiers 
arrive at your house, 
the homeowner can 
walk them through 
the search.

Khee nurn ngoo uh ee 
lin den neeya koo a aing, 
choo neeya kor teh dee 
voh ee hor chorn look hor 
Kham sairt neeya

Khi những người lính 
đến nhà của anh, chủ 
nhà có thể đi với họ 
trong lúc họ khám xét 
nhà

8-10 We are not here to 
harm anyone.

choong toy ah daay 
Khong larm haay aay ka

Chúng tôi ở đây 
không làm hại ai cả

8-11
Our goal is to 
increase security in 
the area.

mook dik koo a choong 
toy lar tang kew urn arn 
nin chor Khoo vik

Mục đích của chúng 
tôi là tăng cường an 
ninh cho khu vực

8-12 Thank you for your 
cooperation.

karm ern su hop tak koo 
a aing

Cám ơn sự hợp tác 
của anh

8-13
You are permitted to 
have a weapon to 
defend your home.

aing dew uk fairp kor 
voo Khee deh baaw veh 
neeya koo a aing

Anh được phép có 
vũ khí để bảo vệ nhà 
của anh
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8-14

The soldiers will not 
seize weapons used 
for home security 
if the homeowner 
identifies them to us 
before we find them.

nurn ngoo uh ee lin sair 
Khong too nurn voo Khee 
mar nor dew uk zoon deh 
baaw veh neeya neh oo 
choo neeya chor choong 
toy beeyit jew uk Khee 
choong toy tim tay nor

Những người linh sẽ 
không thu những vũ 
khí mà nó được dùng 
để bảo vệ nhà nếu 
chủ nhà cho chúng 
tôi biết trước khi 
chúng tôi tìm thấy nó

8-15

If the soldiers 
find unauthorized 
weapons in the 
house or yard the 
homeowner will be 
apprehended.

neh oo nurn ngoo uh ee 
lin tim taay nurn voo Khee 
chaay fairp ah chorn 
neeya haay ngoy sun tee 
choo neeya sair bee bat

Nếu những người 
lính tìm thấy những 
vũ khí trái phép ở 
trong nhà hay ngoài 
sân thì chủ nhà sẽ 
bị bắt

8-16

Please place all 
authorized weapons 
outside on the 
ground, at least 
three meters away 
from any person.

sin deh tat kar nurn voo 
Khee hop farp chen mat 
dut ngoy sun, kark sar 
moy ngoo uh ee bar mairt

Xin để tất cả những 
vũ khí hợp pháp trên 
mặt đất ngoài sân, 
cách xa mọi người 
ba mét
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PART 9:  GREETINGS AND POSSIBLE ANSWERS 

9-1 Good morning. sin chaaw Xin chào
9-2 Good afternoon. sin chaaw Xin chào
9-3 Good night. chook ngoo ngorn Chúc ngủ ngon
9-4 No. Khong Không
9-5 Yes. van Vâng
9-6 I don’t understand. toy Khong heeyu Tôi không hiểu
9-7 I have nothing. toy Khong kor zee kar Tôi không có gì cả

9-8 I am not carrying 
anything.

toy Khong dairm teh yu 
zee kar

Tôi không đem theo 
gì cả

9-9 Please help me. sin zoop toy Xin giúp tôi
9-10 I don’t know. toy Khong beeyit Tôi không biết
9-11 How are you? aing Khoo eh Khong? Anh khỏe không?
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9-12 I am fine, thank you. toy Khoo eh, karm ern 
aing

Tôi khỏe, cám ơn 
anh

9-13 We apologize for the 
inconvenience.

choong toy sin loy chor su 
but teeyin

Chúng tôi xin lỗi cho 
sự bất tiện

9-12 I am fine, thank you. toy Khoo eh, karm ern 
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anh
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ADDITIONAL MATERIALS AVAILABLE:
Basic Language Survival Kit contains:
 	 1.  Commands, Warnings & Instructions		  12.  Fuel & Maintenance 
  	 2.  Helpful Words, Phrases, & Questions 		  13.  Medical / General 
  	 3.  Greetings / Introductions				   14.  Medical / Body Parts 
  	 4.  Interrogation					     15.  Military Ranks
  	 5.  Numbers					     16.  Lodging 
  	 6.  Days of the Week / Time				   17.  Occupations 
  	 7.  Directions					     18.  Port of Entry
  	 8.  Locations					     19.  Relatives     
  	 9.  Descriptions 					     20.  Weather
  10.  Emergency Terms				    21.  General Military   
  11.  Food & Sanitation				    22.  Mine Warfare

Medical Survival Kit contains:
  1.  Introduction		    9.  Surgery Instructions		  17.  Neurology
  2.  Guidance		  10.  Pain Interview			   18.  Exam Commands
  3.  Registration		  11.  Medicine Interview		  19.  Caregiver
  4.  Assessment		  12.  Orthopedic			   20.  Post-op / Prognosis
  5.  Surgical Consent	 13.  Obstetrics / Gynecology		  21.  Medical Conditions
  6.  Trauma		  14.  Pediatrics			   22.  Pharmaceutical
  7.  Procedures		  15.  Cardiology			   23.  Diseases
  8.  Foley		  16.  Ophthalmology
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  	 2.  Helpful Words, Phrases, & Questions 		  13.  Medical / General 
  	 3.  Greetings / Introductions				   14.  Medical / Body Parts 
  	 4.  Interrogation					     15.  Military Ranks
  	 5.  Numbers					     16.  Lodging 
  	 6.  Days of the Week / Time				   17.  Occupations 
  	 7.  Directions					     18.  Port of Entry
  	 8.  Locations					     19.  Relatives     
  	 9.  Descriptions 					     20.  Weather
  10.  Emergency Terms				    21.  General Military   
  11.  Food & Sanitation				    22.  Mine Warfare

Medical Survival Kit contains:
  1.  Introduction		    9.  Surgery Instructions		  17.  Neurology
  2.  Guidance		  10.  Pain Interview			   18.  Exam Commands
  3.  Registration		  11.  Medicine Interview		  19.  Caregiver
  4.  Assessment		  12.  Orthopedic			   20.  Post-op / Prognosis
  5.  Surgical Consent	 13.  Obstetrics / Gynecology		  21.  Medical Conditions
  6.  Trauma		  14.  Pediatrics			   22.  Pharmaceutical
  7.  Procedures		  15.  Cardiology			   23.  Diseases
  8.  Foley		  16.  Ophthalmology



Civil Affairs Survival Kit contains:
	 1.  Introduction				      8.  Land Dispute
	 2.  Public Safety				      9.  Curfew Enforcement
	 3.  Public Health				    10.  Border Crossing
	 4.  Transportation			   11.  Village Assessment
	 5.  Driver’s Guide			   12.  Reparations
	 6.  Public Works and Utilities		  13.  Veterinary Services
	 7.  Public Communications	

Public Affairs Survival Kit contains:
	 1.  General Statements			     4.  Interviews
	 2.  Query (over the phone)			     5.  Press Conference 
	 3.  Escort				      6.  Crisis Communications

Force Protection Survival Kit contains:
	 1.  Assessment			         	   5.  Medical Threat
	 2.  Terrorist Threat			     6.  Local Employed Personnel (LEP)
	 3.  Foreign Intelligence Service (FIS)	        	   7.  Route Assessments
	 4.  Criminal Threat			     8.  Glossary
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